	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: PHÒNG TTGD - CTSV

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM PMT
	TT
	NỘI DUNG
	CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN QUAN THỰC HIỆN
	P. TS – ĐT – GTVL

THỰC HIỆN, HỖ TRỢ
	CÔNG TY PHẦN MỀM THỰC HIỆN, HỖ TRỢ
	KẾT QUẢ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	A
	Mẫu Báo cáo
	
	
	
	

	1
	Biểu mẫu CĐ (31-12-2013) BC.Bộ.xls
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	2
	M.BC_TK_Nam(NĐ.58).xls
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	3
	M.Phụ lục (1,2,3).xls (04 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	B
	Mẫu đơn
	
	
	
	

	1
	M. Giấy chứng nhận.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	2
	M.01_Giấy xác nhận vay vốn tín dụng. doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	3
	M.Đơn xin BLKQ_HT_TS.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	4
	M.Đơn xin chuyển trường.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	5
	M.Đơn xin gia hạn học phí.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	6
	M.Đơn xin học lại.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	7
	M.Đơn xin làm lại thẻ HSSV.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	8
	M.Đon xin MGHP.doc (10 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	9
	M.Đơn xin RH-HP.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	10
	M.Đơn xin tạm dừng học.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	11
	M.Đơn xin thôi học.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	12
	M.Đơn xin tiếp tục học.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	13
	M.Đơn xin xác nhận HSSV.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	14
	M.Giấy xác nhận HT & RL.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	15
	M.Thông báo đến PH_HSSV nghỉ học.doc
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	C
	Mẫu Khen thưởng – Kỷ luật
	
	
	
	

	1
	Điều kiện xét Học bổng – Khen thưởng.xls
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	


	2
	M.Danh sách Kỷ luật.xls(VPNQ–VPQC thi)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	3
	M.Danh sách Xóa tên.xls (02 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	4
	M.Khen thưởng.xls (08 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	5
	M.Khen thưởng Cán bộ lớp.xls (03 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	D
	M. Thống kê MGHP-HB-TCXH
	
	
	
	

	1
	M.DS.Học bổng HK.xls (02 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	2
	M.DS.HSSV.Vay vốn TD.xls
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	3
	M.DS.MGHP.xls (03 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	4
	M.DS.Trợ cấp xã hội.xls (02 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	5
	M.DS.Dân tộc thiểu số.xls
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	E
	Quy trình đánh giá KQRL
	
	
	
	

	1
	M.Xếp loại cá nhân, học kỳ, năm học, toàn khóa.xls (07 mẫu)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	F
	Phần Học vụ sinh viên
	
	
	
	

	1
	Chuyển lớp
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	2
	HSSV Bảo lưu, Đình chỉ học, Điều chỉnh tiến độ, Tạm ngừng học vào học tiếp không đưa vào DS lớp được học tiếp
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	3
	Quản lý chuyên cần – rèn luyện: Đề nghị bỏ phần nhập điểm rèn luyện SV theo tháng. Thêm vào phần rèn luyện năm học, toàn khóa
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	4
	Tra cứu thông tin: Cột tên phân hệ đề nghị HSSV có hộ khẩu TP.HCM chọn hệ (A). HSSV còn lại chọn hệ (B)
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	
G
	Chấm Câm Báo Giảng
	
	
	
	

	1
	Khi GV nghỉ dạy (có phép hoặc không phép nghỉ một số tiết thay vì dạy đủ theo TKB) thì làm thế nào để sửa hoặc cập nhật số tiết thực tế của GV giảng dạy hoặc trừ số tiết đã nghỉ vào khối lượng giảng dạy của năm (mà vẫn giữ lại một số thông tin để ghi nhận thiếu sót)?
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	2
	Làm thế nào để chấm công người dạy thay hoặc đổi tiết (tạm thời) cho nhau?
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	3
	Nếu GV chuyển đổi TKB cho GV khác dạy (hết tiến độ) thì làm thế nào?
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	4
	Làm thế nào để cập nhật số tiết dạy bù của GV vào khối lượng giảng dạy của GV?
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	5
	Kiểm tra số tiết của tất cả các môn (học thực hành và lý thuyết ) từng buổi của tất cả các lớp tại khu H của khoa CNTT không đúng
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	6
	Các lớp cao đẳng chia nhóm (ghép lớp)  học nhập môn tin học ở phòng học vi tính Khoa CNTT cập nhật thời khóa biểu thiếu.
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	7
	Lớp 14TC-ĐL chia nhóm học các môn thực hành ở phòng học xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh cập nhật thời khóa biểu thiếu
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	

	8
	Các lớp chuyển phòng  học khác khu vực chưa cập nhật thời khóa biểu phòng học mới.
	
	P.TS- ĐT- GTVL kiểm tra bổ sung
	Hỗ trợ
	


Ghi chú: Các loại mẫu từ A đến E lúc mới tập huấn phần mềm đã đưa rồi nhưng đến nay trên phầm mềm không tìm thấy mẫu nào (chỉ có 01 mẫu duy nhất Giấy chứng nhận)

Mục (2): Các đơn vị tổng hợp và ghi cụ thể các yêu cầu (GV, lớp, nội dung, …).
Mục (3), (4), (5), (6): Phòng TS – ĐT – GTVL kiểm tra và ghi hướng thực hiện, đề xuất và thông báo kết quả đến các đơn vị.


TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
